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1 21DD015A Trần Kim Ái 01/08/2006 8.0 8.0 7.0 Đạt

2 21DD014A Nguyễn Phạm Đại Việt 30/05/2006 6.0 8.0 6.0 Đạt

3 21DD019A Hồ Minh Hiếu 11/01/2006 7.0 6.0 6.5 Đạt

4 21DD013A Trần Thị Trúc Mai 06/10/2006 6.0 6.0 6.0 Đạt

5 21DD008A Nguyễn Hoàng Ngọc Linh 06/02/2006 6.0 6.0 7.5 Đạt

6 21DD010A Phạm Lan Anh 12/10/2006 6.0 7.0 6.5 Đạt

7 21DD016A Đoàn Quỳnh Mai 02/02/2006 7.0 6.0 6.0 Đạt

8 21DD007A Trương Thái Thu Ngân 05/06/2006 7.0 7.0 7.0 Đạt

9 21DD022A Nguyễn Hữu Khang 03/11/2005 7.0 6.0 7.0 Đạt

10 21DD001A Nguyễn Tín Phúc 21/12/2006 7.0 8.0 6.5 Đạt

11 21DD002A Nguyễn Võ Bảo Anh 16/12/2006 7.0 7.0 9.0 Đạt

12 21DD002A Ngô Kiến Nghiệp 15/07/1997 7.0 8.0 8.0 Đạt
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